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Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt đời sống đặc biệt trong
lĩnh vực thương mại và đầu tư. Mặc dù Việt Nam là nền kinh tế hiếm hoi thoát nguy cơ suy thoái
nhưng cũng gánh chịu hậu quả nặng nề do đại dịch mang lại. Vì vậy, giải pháp bức thiết hiện nay
cho kinh tế Việt Nam là ngăn chặn đại dịch lây lan trên diện rộng, phát triển cơ sở hạ tầng và
kiến trúc thượng tầng thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động bình thường, tái
cấu trúc các ngành kinh tế hợp lý nhằm tạo việc làm cho người lao động, thực hiện chính sách
tín dụng để kích cầu, chọn thị trường xuất khẩu phù hợp để thúc đẩy hoạt động thương mại trong
điều kiện hiện tại của kinh tế thế giới.

Từ khóa: Đại dịch COVID-19, giải pháp, hoạt động thương mại.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đại dịch COVID-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động
tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế. Hiện nay, nhiều nền kinh tế lớn đang rơi vào suy
thoái nghiêm trọng, từ đó trật tự kinh tế thế giới được tái thiết lập và cải tổ trên quy mô lớn, quá
trình toàn cầu hóa được điều chỉnh. Với bối cảnh thế giới thay đổi trong và sau đại dịch, kinh
tế và thương mại thế giới chịu sự thay đổi đáng kể về sự suy giảm của cả bên cung lẫn bên cầu.
Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn cục bộ, lưu thông hàng hóa, dịch vụ và lao động toàn cầu
không còn như trước khiến cho mọi hoạt động kinh tế bao gồm thương mại và đầu tư không
thể thông suốt và hiệu quả. Do vậy, kinh tế và thương mại quốc tế không thể hoạt động bình
thường chứ chưa nói đến có thể tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguy cơ sa vào trì trệ hoặc thậm chí
cả suy thoái không chỉ như hiện nay mà còn có thể gia tăng. Đại dịch COVID-19 đã làm suy
giảm tiêu dùng của người dân và xã hội, ảnh hưởng nhiều nhất đến lĩnh vực du lịch và dịch vụ.
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn và là nền kinh tế hiếm hoi thoát khỏi khủng hoảng
nhưng hội nhập quốc tế cũng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh
vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu,
hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh
nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô... Việc tìm giải pháp khôi phục
kinh tế nói chung và hoạt động thương mại nói riêng cho đất nước sau đại dịch là vô cùng cần
thiết. Vì vậy, tác giả đã thực hiện nghiên cứu “giải pháp tăng trưởng thương mại Việt Nam
sau đại dịch COVID-19” để phân tích tác động của COVID-19 đến hoạt động thương mại, bài
học của một số nền kinh tế lớn mạnh trên thế giới, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hậu quả,
phát triển thương mại Việt Nam.
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2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Đại dịch COVID-19 tác nhân của suy thoái kinh tế toàn cầu được coi là cú sốc ngoại sinh
dưới dạng khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Dự báo mới nhất
của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, sản lượng toàn cầu trên đầu người giảm 4,2% trong
năm nay, cao hơn nhiều so với mức 1,6% trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Dự báo 90% quốc gia sẽ tăng trưởng âm trong GDP thực tế trên đầu người năm nay, so với 62%
trong năm 2009. Với đường cơ sở là các nước sẽ mở cửa kinh tế vào nửa cuối năm 2020, IMF dự
báo tỷ lệ thu hẹp toàn cầu 3% vào năm 2020, tiếp theo là mở rộng 5,8% vào năm 2021. Trong các
nền kinh tế tiên tiến, dự báo GDP sẽ co lại 6,1% trong năm nay, tiếp theo là mở rộng 4,5% vào
năm 2021. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế tạm thời của OECD vào tháng 3 năm 2020, kịch
bản khá lạc quan khi cho rằng, tăng trưởng toàn cầu giảm một nửa xuống còn 1,5%. Nhưng các
ước tính gần đây nhất trong Báo cáo Triển vọng kinh tế OECD ngày 10 tháng 6 cho thấy một sự
sụp đổ chưa từng có trong nửa đầu năm 2020 - GDP toàn cầu giảm gần 13%. Hơn nữa, chi phí
đối với nền kinh tế toàn cầu từ các gói hỗ trợ, thông qua các ngân hàng trung ương và các hoạt
động tài khóa, là rất đáng kể và có khả năng ảnh hưởng lâu dài và phức tạp đến việc quản lý nợ
Chính phủ và nợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, hầu hết các nền kinh tế
lớn hiện nay dường như đã bước vào suy thoái. Một thách thức nữa là sự không chắc chắn về
COVID-19, bao gồm cả về quy mô và tốc độ lây nhiễm; các biện pháp ngừng hoạt động trên diện
rộng và kéo dài thực sự rất cần thiết; triển vọng của các phương pháp điều trị để quản lý các triệu
chứng tốt hơn, cho phép các dịch vụ y tế chỉ tập trung vào các trường hợp nghiêm trọng nhất; và
nguy cơ lây nhiễm “làn sóng thứ hai” khi virus di chuyển trên toàn cầu và có thể sẽ tồn tại trong
một thời gian nhất định. Trong bối cảnh đó, rõ ràng cần phải giữ cho thương mại lưu thông, vừa
để đảm bảo cung cấp các sản phẩm thiết yếu, vừa tạo ra tín hiệu tin tưởng cho nền kinh tế toàn
cầu, thương mại là điều cần thiết để cứu cả cuộc sống và sinh kế. Nhưng giữ cho thương mại lưu
thông đòi hỏi sự hợp tác và tin tưởng - ví dụ, thị trường sẽ cung cấp các mặt hàng thiết yếu, các
quốc gia sẽ không áp đặt các hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu không gây rủi ro cho sức khỏe. Đây
là một thách thức đặc biệt trong thời điểm căng thẳng thương mại, khi hệ thống thương mại quốc
tế đã phải chịu nhiều hạn chế và biến dạng mới, từ việc tăng thuế quan, đến sự hỗ trợ đáng kể của
chính phủ trong các lĩnh vực chính. WTO hiện dự báo khối lượng thương mại hàng hóa thế giới
sẽ giảm 9,2% vào năm 2020, tiếp theo là mức tăng 7,2% vào năm 2021. Những ước tính này có
mức độ không chắc chắn cao bất thường vì chúng phụ thuộc vào diễn biến của đại dịch và các
phản ứng của chính phủ đối với nó. Dữ liệu hiện tại cho thấy mức giảm dự kiến trong năm hiện
tại ít nghiêm trọng hơn mức giảm 12,9% được dự báo trước theo được nêu trong dự báo thương
mại tháng 4 của WTO. Hoạt động thương mại mạnh mẽ trong tháng 6 và tháng 7 đã mang lại
một số dấu hiệu lạc quan cho tăng trưởng thương mại nói chung trong năm 2020. Tăng trưởng
thương mại đối với các sản phẩm liên quan đến COVID-19 đặc biệt mạnh mẽ trong những tháng
này, cho thấy khả năng của thương mại trong việc giúp các Chính phủ có được nguồn cung cần
thiết. Ngược lại, dự báo cho năm tới bi quan hơn so với ước tính trước đó là tăng trưởng 21,3%,
khiến thương mại hàng hóa thấp hơn nhiều so với xu hướng trước đại dịch vào năm 2021 (Hình
1). Hoạt động thương mại trong năm cho đến nay đã vượt quá kỳ vọng do sự gia tăng trong tháng
6 và tháng 7 khi các biện pháp đóng cửa quốc gia được nới lỏng và hoạt động kinh tế tăng tốc.
Tốc độ mở rộng có thể chậm lại mạnh khi nhu cầu bị dồn nén cạn kiệt và hàng tồn kho của doanh
nghiệp đã được bổ sung. Có thể có nhiều kết quả tiêu cực hơn nếu có sự phục hồi của COVID-19
trong quý 4. Ngược lại với thương mại, GDP giảm nhiều hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2020,
khiến dự báo cho cả năm bị hạ thấp. Các ước tính đồng thuận hiện đưa ra mức giảm GDP tính
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theo thị trường thế giới vào năm 2020 ở mức -4,8. Tăng trưởng GDP dự kiến sẽ đạt 4,9% vào
năm 2021, nhưng điều này phụ thuộc nhiều vào các biện pháp chính sách và mức độ nghiêm
trọng của dịch bệnh (Hình 1).

Dự báo thương mại hiện tại mức tăng trưởng là 7,2% cho năm 2021 dường như gần với kịch
bản “phục hồi yếu” hơn là “nhanh chóng trở lại xu hướng”. Mặc dù sự suy giảm thương mại
trong đại dịch COVID-19 có mức độ tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008
- 2009 nhưng bối cảnh kinh tế rất khác. Sự thu hẹp trong GDP đã mạnh hơn nhiều trong cuộc
suy thoái hiện nay trong khi sự sụt giảm trong thương mại đã ở mức vừa phải hơn. Do đó, khối
lượng thương mại hàng hóa thế giới dự kiến sẽ giảm khoảng gấp đôi so với GDP thế giới theo
tỷ giá hối đoái thị trường, thay vì gấp sáu lần trong thời kỳ sụp đổ năm 2009. Hoạt động thương
mại khác nhau này trong thời gian bùng phát COVID-19 có liên quan nhiều đến bản chất của đại
dịch và các chính sách được sử dụng để chống lại nó. Việc khóa cửa và hạn chế đi lại đã đặt ra
những hạn chế đáng kể từ phía cung đối với các nền kinh tế quốc gia, làm giảm mạnh sản lượng
và việc làm trong các lĩnh vực ít chịu được sự biến động của chu kỳ kinh doanh, đặc biệt là các
dịch vụ phi thương mại. Đồng thời, các chính sách tài chính và tiền tệ mạnh mẽ đã nâng cao thu
nhập, cho phép tiêu dùng và nhập khẩu phục hồi sau khi các biện pháp khóa cửa được nới lỏng.

Hình 1: Khối lượng hàng hóa thương mại thế giới (2000 - 2021)

Nguồn: Ban Thư ký WTO - Dự báo số liệu 2020 và 2021

Nợ công chồng chất có thể ảnh hưởng đến thương mại và tăng trưởng GDP trong dài hạn.
Mặc dù các nước giàu không phải đối mặt với khủng hoảng nợ do họ có quyền chủ động trong
việc mở rộng tài khóa, nhưng những nước nghèo thì gánh nặng nợ ngày càng tăng và vô cùng
nặng nề. Thâm hụt chi tiêu sẽ ảnh hưởng đến cán cân thương mại, làm giảm tiết kiệm quốc gia
và gia tăng thâm hụt thương mại ở một số nước. Tỷ lệ mắc bệnh COVID-19 trên toàn thế giới
đã giảm từ mức đỉnh điểm vào mùa xuân, nhưng vẫn ở mức cao ở nhiều khu vực. Thương mại
đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ứng phó với đại dịch, cho phép các quốc gia tiếp cận
với thực phẩm và nguồn cung cấp y tế quan trọng. Thương mại cũng đã tạo điều kiện thuận lợi
cho những cách thức hoạt động mới trong thời kỳ khủng hoảng thông qua việc cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin đã được giao dịch. Một trong những rủi ro lớn nhất đối với
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nền kinh tế toàn cầu sau hậu quả của đại dịch sẽ là chủ nghĩa bảo hộ. Hợp tác quốc tế là điều cần
thiết khi chúng ta tiến lên về phía trước, và WTO là diễn đàn lý tưởng để giải quyết bất kỳ vấn
đề thương mại tồn đọng nào bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng.

Theo số liệuWTO cho thấy, tất cả các khu vực dự kiến sẽ có tỷ lệ tăng lớn về khối lượng xuất
khẩu và nhập khẩu vào năm 2021. Nhập khẩu vào châu Á và Nam Mỹ đều dự kiến sẽ tăng lần
lượt 6,2% và 6,5% trong năm tới, nhưng sự gia tăng của châu Á sẽ theo sau với mức giảm khiêm
tốn 4,4% trong năm nay trong khi Nam Mỹ sẽ đứng đầu mức lao dốc 13,5% vào năm 2020.
Trong trường hợp này, nhập khẩu của châu Á về cơ bản sẽ phục hồi đáng kể trong khi thương mại
của NamMỹ vẫn bị suy giảm nghiêm trọng. Thương mại hàng hóa toàn cầu ghi giảm mạnh nhất
trong một quý từ trước đến nay trong quý thứ hai, giảm 14,3% so với kỳ trước, nhưng tác động
rất khác nhau giữa các khu vực. Mức giảm mạnh nhất là ở châu Âu và Bắc Mỹ, nơi xuất khẩu
giảm lần lượt 24,5% và 21,8%. Trong khi đó, xuất khẩu của châu Á ít bị ảnh hưởng, chỉ giảm
6,1%. Trong cùng thời kỳ, nhập khẩu giảm 14,5% ở BắcMỹ và 19,3% ở châu Âu nhưng chỉ 7,1%
ở châu Á. Sự suy giảm trong thương mại dịch vụ thời kỳ đại dịch ít nhất cũng tương đương sự sụt
giảm thương mại hàng hóa. Không có số liệu thống kê toàn diện về thương mại dịch vụ tính theo
khối lượng do không có dữ liệu giá chung, nhưng có thể lấy được một thước đo gần đúng về khối
lượng thương mại dịch vụ bằng cách điều chỉnh số liệu thống kê thương mại dịch vụ thương mại
danh nghĩa để tính đến tỷ giá hối đoái và lạm phát. Sự suy giảm hàng năm mạnh hơn nhiều trong
thời kỳ suy thoái hiện tại (-23%, từ đỉnh đến đáy) so với trong cuộc khủng hoảng tài chính. Sự
sụt giảm này càng trở nên trầm trọng hơn do những hạn chế đối với việc đi lại quốc tế, vốn thể
hiện một nguồn thu nhập xuất khẩu chính của nhiều quốc gia có thu nhập thấp.

Đại dịch COVID-19 đã tàn phá hoạt động buôn bán một số loại hàng hóa trong khi khuyến
khích buôn bán những loại hàng hóa khác. Thương mại hàng hóa nông sản giảm ít hơn mức
trung bình của thế giới trong quý thứ hai (-5% so với -21%) vì thực phẩm là nhu cầu thiết yếu
được tiếp tục sản xuất và vận chuyển ngay cả trong những điều kiện cấm vận nghiêm ngặt nhất.
Trong khi đó, thương mại hàng hóa nhiên liệu và các sản phẩm khai thác giảm mạnh do giá cả
giảm và người dân tiêu dùng ít hơn do hạn chế đi lại. Sự sụt giảm trong thương mại hàng hóa sản
xuất (-19%) có thể so sánh với sự sụt giảm trong thương mại hàng hóa nói chung. Thương mại ở
hầu hết các mặt hàng chế tạo đã chạm đáy vào tháng 4 trước khi bắt đầu phục hồi vào tháng 5 và
tháng 6, nhưng sự phục hồi chỉ là một phần và không đầy đủ. Các sản phẩm ô tô ghi nhận mức
giảm mạnh nhất trong bất kỳ chủng loại nào (-70% trong tháng 4), một phần là do nguồn cung
gián đoạn và một phần là do người tiêu dùng thiếu nhu cầu. Đến tháng 6, thương mại các sản
phẩm ô tô đã tăng lên mức chỉ giảm 26% so với năm trước. Tính chung cả quý 2, giao dịch nhóm
hàng này giảm 53%. Hàng hóa du lịch và túi xách cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tháng
4 do nhóm hàng này chiếm tỷ trọng lớn là hàng xa xỉ, tiêu dùng có xu hướng tăng và giảm theo
chu kỳ kinh doanh. Đến tháng 6, giao dịch thiết bị viễn thông, bao gồm cả điện thoại thông minh,
đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động buôn bán các loại hàng điện tử khác cũng tăng
cao trong thời kỳ khủng hoảng khi các hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ nâng cấp máy
tính và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tạo điều kiện làm việc tại nhà. Không có gì ngạc
nhiên khi buôn bán dược phẩm tăng cao trong thời kỳ đại dịch khi các quốc gia bảo đảm các sản
phẩm thiết yếu từ các nhà cung cấp nước ngoài. Thương mại thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) đã ghi
nhận mức tăng trưởng bùng nổ, tăng 92% trong quý 2và 122% trong tháng 5, một ví dụ đáng kể
về đóng góp tích cực của thương mại trong việc khắc phục đại dịch.
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3. KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng hoạt động thương mại Việt Nam thời kỳ đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả quốc gia trên thế giới khiến kinh tế
toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu
năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,8% so với cùng kỳ
năm 2019 và nếu loại trừ yếu tố giá thì còn giảm mạnh hơn, ở mức 5,3% (cùng kỳ năm 2019
tăng 8,5%). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,4% so với cùng
kỳ năm 2019. Những mặt hàng thiết yếu đối với cuộc sống như lương thực, thực phẩm, đồ dùng,
dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng; nhưng những mặt hàng như may mặc, phương tiện đi lại,
văn hóa phẩm, giáo dục… chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp giãn cách xã hội có tốc độ
giảm. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm tới 18,1% so
với cùng kỳ năm 2019; doanh thu du lịch lữ hành giảm tới 53,2% - đây là lĩnh vực chịu tác động
nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh COVID-19 và từ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Đối với nhu cầu bên ngoài cũng có sự suy giảm, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hàng
hóa xuất khẩu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước có kim
ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 11,7%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) giảm 6,7%. Điểm đáng lưu
ý, trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 7,3% so với cùng kỳ năm
trước; khu vực kinh tế trong nước tăng 10,8% và khu vực FDI (kể cả dầu thô) tăng 5,9%. Như
vậy, khu vực kinh tế trong nước vẫn duy trì được kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%; khu vực
FDI có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 giảm và năm 2019 tăng, do đó làm cho kim
ngạch xuất khẩu của nền kinh tế tăng vào năm 2019 và giảm vào năm 2020. Thực trạng này cho
thấy kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế nước ta phụ thuộc rất lớn vào khu vực FDI và đại dịch
COVID-19 tác động tiêu cực đến đầu tư và chuỗi giá trị toàn cầu cũng đang tác động đến xuất
khẩu của nền kinh tế nước ta.

Nhìn chung, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, cầu của nền kinh tế (tiêu dùng, đầu tư, xuất
khẩu) bị sụt giảm, từ đó làm suy giảm hoạt động sản xuất và tăng trưởng của nền kinh tế. Các biện
pháp của Chính phủ đang triển khai hiện nay chủ yếu hướng tới kích thích tổng cầu và phục hồi
sản xuất. Đối với yếu tố cung, đại dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào và lao
động. Chẳng hạn, trong ngành công nghiệp ô-tô, do linh kiện đầu vào khan hiếm cùng với thực hiện
giãn cách xã hội nên các doanh nghiệp sản xuất ô-tô trong nước như Honda, Nissan, Toyota, Ford,
Hyundai… phải tuyên bố tạm dừng sản xuất, chỉ đến khi thời kỳ giãn cách xã hội kết thúc và chuỗi
cung ứng được kết nối trở lại, các doanh nghiệp sản xuất ô-tô mới quay trở lại hoạt động. Nhiều
doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có chuyên gia người nước ngoài và người lao động nước
ngoài chịu tác động nặng nề từ COVID-19 khi nguồn cung lao động bị thiếu. Chi phí sử dụng lao
động trong thời kỳ này cũng cao hơn khi các doanh nghiệp phải đầu tư thêm khẩu trang, nước sát
khuẩn, thực hiện các biện pháp an toàn trong lao động để tránh lây nhiễm.

Theo báo cáo cập nhật đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới kinh tế Việt Nam tháng
4/2020, Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV (tháng 7/2020) thực hiện đánh giá 15 ngành kinh tế
quan trọng của Việt Nam chiếm 78% GDP năm 2019 trên 3 tiêu chí là kim ngạch xuất - nhập
khẩu hoặc sản lượng/doanh thu tính đến cả yếu tố đầu vào và đầu ra so với cùng kỳ năm 2019,
diễn biến giá cổ phiếu của những nhóm ngành này niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam so
với đầu năm, số liệu về số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh trong 6 tháng năm 2020 thì
đa số các ngành gặp nhiều khó khăn hơn trong quý 2, trong khi một số ngành đã bước đầu hồi
phục nhưng kết quả chưa thực sự khả quan.
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Bảng 1: Tóm tắt đánh giá tác động đại dịch COVID-19 đối với các ngành kinh tế hết tháng 6/2020

Nguồn: Đánh giá và tính toán của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV

Khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản: hồi phục nhẹ so với quý 1. Tính chung cho khu vực
nông - lâm nghiệp - thủy sản, tăng trưởng 6 tháng đã được cải thiện so với quý 1(tăng 1,19% so
với mức tăng chỉ 0,08% của quý 1). Bên cạnh đó, hoạt động thương mại (xuất khẩu) nông sản
cũng phần nào hồi phục, chỉ giảm 4,3% so với cùng kỳ trong khi mức sụt giảm của quý 1 là 8%.
Đáng lưu ý, xuất khẩu mặt hàng rau quả đã tăng 8,4% so với 6 tháng năm 2019. Điều này cho
thấy sau khi Việt Nam cũng như Trung Quốc (thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất) kiểm soát



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

487

được dịch, các hoạt động giao thương đã có sự hồi phục nhất định. Tuy nhiên, một số mặt hàng
vẫn có kim ngạch xuất khẩu giảmmạnh như hồ tiêu (-25,8%), gạo (-14,1%). Riêng thủy sản, mặt
hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất có mức giảm -5,2%, thấp hơn mức sụt giảm của quý 1
là -11,2%. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp có diễn biến trái chiều.
Sản lượng sản xuất phân bón có mức tăng 4,7%, cải thiện hơn so với mức giảm 0,03% của quý
1 nhờ nhu cầu phân bón gia tăng trong vụ hè thu. Sản lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm
-11% (quý 1 giảm -18%) do chuỗi cung ứng bị đứt gãy, xuất khẩu thủy sản còn nhiều khó khăn
và nguồn cung thịt lợn đòi hỏi có thời gian trong bối cảnh khôi phục từ dịch tả lợn châu Phi. Khối
doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thường không phải là những doanh nghiệp mạnh. Vì
vậy, những khó khăn của ngành trong 6 tháng đầu năm như dịch COVID-19 cùng hạn hán, xâm
nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long đã khiến số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động có
tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Khu vực công nghiệp và xây dựng: tác động tiêu cực của COVID-19 rõ nét hơn. Đối với lĩnh
vực công nghiệp và xây dựng, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch đã phản ánh rõ nét hơn trong quý
2 và do đó làm mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm chỉ còn đạt 2,98%, thấp hơn mức 5,15% của
quý 1. Công nghiệp chế biến chế tạo, khu vực tạo động lực chính cho tăng trưởng cũng chỉ tăng
4,96% (so với mức tăng 11,2% cùng kỳ năm 2019). Theo đó, số doanh nghiệp tạm dừng kinh
doanh cũng tăng tới 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành lĩnh vực có diễn biến xấu đi so với kết quả quý 1 là: dệt may, sản xuất đồ gỗ,
sản xuất thép, khai thác dầu thô. Đối với các ngành như dệt may và da giày, sản xuất gỗ, thị
trường xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng. Số liệu hoạt động cho thấy những khó khăn trong
xuất khẩu bởi nhiều thị trường lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN hiện vẫn chưa
kiểm soát được dịch bệnh nên hoạt động thương mại gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, những
quan ngại về triển vọng về kinh tế cũng ảnh hưởng tới tâm lý, làm hạn chế nhu cầu tiêu dùng
trên toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, da giày 6 tháng đầu năm đã giảm -13,1% so
với cùng kỳ, cao hơn mức giảm của quý 1 là -6,3%; kim ngạch nhập khẩu cũng giảm -15,3%, cải
thiện không đáng kể so với mức -16% của quý 1. Đối với ngành sản xuất đồ gỗ, việc nhập khẩu
nguyên liệu và sản phẩm gỗ đã phần nào được khơi thông nên kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu
năm chỉ còn giảm -8,5% so với cùng kỳ, cải thiện hơn so với mức -19% của quý 1. Mặc dù vậy,
đầu ra xuất khẩu cho sản phẩm gỗ đã không còn duy trì được đà tăng, chỉ tăng 2,4% so với cùng
kỳ (quý 1 tăng 9,5%). Trong khi đó, các ngành sản xuất như thép, khai thác dầu thô còn nhiều
khó khăn khi xuất khẩu thu hẹp và nhu cầu nội địa tăng chậm. Đối với ngành thép, sản lượng sản
xuất của các doanh nghiệp trong 6 tháng giảm 8,1% so với cùng kỳ (mức giảm của quý 1 là -5%);
tiêu thụ giảm 10,7% (quý 1 giảm 10%) chủ yếu do ảnh hưởng của của đại dịch COVID-19 khiến
xuất khẩu còn khó và ngành xây dựng trong nước phục hồi còn chậm. Đối với lĩnh vực khai thác
dầu thô, trong quý 2 giá dầu đã có sự hồi phục khá mạnh và phần nào hỗ trợ cho hoạt động khai
thác dầu thô. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm vẫn sụt giảm mạnh tới -26,6% so
với cùng kỳ năm 2019. Ngành khai thác than có mức tăng trưởng về sản lượng trong 6 tháng đạt
4,9% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn mức 10% của quý 1.

Ngành xây dựng ít chịu ảnh hưởng tiêu cực hơn khi vẫn đạt mức tăng trưởng 4,5% trong 6
tháng đầu năm, cao hơn mức 4,37% của quý 1 (một phần là nhờ đầu tư công tăng mạnh) nhưng
thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,85% của 6 tháng 2019, chứng tỏ mức độ hồi phục của
ngành còn chậm và phụ thuộc vào nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, đầu tư mua hoặc sửa
chữa nhà ở…
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Khu vực dịch vụ: chịu tác động mạnh nhất do tổng cầu (cả trong và ngoài nước) giảm và mất
nhiều thời gian hơn để phục hồi. Khu vực dịch vụ là nơi phản ánh rõ nét nhất các ảnh hưởng từ
đại dịch và mất nhiều thời gian hơn để phục hồi do yếu tố tâm lý và thay đổi hành vi tiêu dùng.
Các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải (nhất là vận tải hàng không) có mức sụt giảm mạnh
nhất, chủ yếu do việc hạn chế đi lại, giãn cách xã hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh. Trong
6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế giảm tới -55,8% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 giảm
-18%); khách du lịch trong nước cũng giảm tới -27,3% (quý 1 giảm 6%). Doanh thu toàn ngành
do đó giảm tới - 77,8%, cao hơn rất nhiều so với mức giảm -11% của quý 1. Tuy nhiên, du lịch
nội địa đã và đang phục hồi nhanh, nhất là từ đầu tháng 7.

Các ngành bán lẻ, kinh doanh BĐS cũng cho thấy xu hướng xấu đi so với quý 1 dù mức sụt
giảm không lớn. Trong 6 tháng, ngành bán lẻ giảm -0,8% về doanh thu (quý 1 tăng 4,7%) trong
khi ngành kinh doanh bất động sản giảm -0,36% (quý 1 tăng 2,65%). Tuy nhiên, ngành bán lẻ
dự báo sẽ phục hồi khá từ đầu quý 3 do các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam đã khởi
động lại, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị (trừ giải trí) nhộn nhịp hơn nhưng ở các mức
độ khác nhau. Đối với lĩnh vực kinh doanh BĐS, hoạt động mua bán còn chậm do người dân cân
nhắc đầu tư mua nhà ở hay BĐS nghỉ dưỡng lúc này (một phần do giá bán BĐS nhà ở hầu như
không giảm, chủ yếu do nguồn cung khan hiếm hơn trong 2 năm gần đây) cùng với quá trình
sàng lọc sàn giao dịch, công ty môi giới BĐS diễn ra mạnh mẽ, khiến lượng doanh nghiệp BĐS
tạm ngừng kinh doanh tăng kỷ lục (tăng 99,5% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, BĐS công nghiệp và
logistics có nhiều triển vọng khả quan trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp quốc tế đã và đang cơ
cấu lại chuỗi cung ứng và đầu tư.

Lĩnh vực tài chính - ngân hàng và bảo hiểm duy trì được mức tăng trưởng trong 6 tháng là
6,78% (quý 1 tăng 7,4%) nhưng cần lưu ý rằng, tác động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động
tài chính - ngân hàng thường có độ trễ (khách hàng - người gửi tiền, vay vốn, dùng dịch vụ khi khó
khăn, bắt đầu giảm sử dụng các dịch vụ sau một thời gian chống chọi với khó khăn; hấp thụ vốn
kém và nợ xấu có nguy cơ tăng mạnh). Theo đó, tín dụng hệ thống các tổ chức tín dụng dự báo tăng
khoảng 8 - 10%, nợ xấu nội bảng tăng nhanh, có thể đến 4% và nợ xấu gộp dự báo lên đến khoảng
6% cuối năm 2020, và còn cao trong năm 2021 khi Thông tư 01 hết hiệu lực và phải chuyển nhóm
nợ xấu. Tuy nhiên, dịch vụ ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt đang và sẽ tăng nhanh.
Tính chung khu vực dịch vụ, do bị tác động mạnh bởi đại dịch và phục hồi còn chậm, nên số lượng
doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước.

3.2. Giải pháp tăng trưởng thương mại Việt Nam

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong bối cảnh đại dịch
còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu; bởi vì làm tốt điều này cũng chính là góp phần
quan trọng ổn định kinh tế - xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chúng ta cần khai thác tối đa
thị trường trong nước, đồng thời phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách
phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao
động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh
chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ
thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 trong năm
2020. Đẩy mạnh thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan toả đến phát
triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực.
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- Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, phù hợp với xu thế mới, có khả năng
cạnh tranh khu vực, quốc tế với những cơ chế, chính sách thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu
tư quốc tế và trong nước; hỗ trợ cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng
tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới, hiện đại, hiệu quả, phù hợp để đủ sức tham gia
ngay các chuỗi giá trị mới, mở rộng quan hệ đối tác gắn với mở rộng thị trường khi cấu trúc kinh
tế thế giới có sự thay đổi, điều chỉnh. Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện
có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cụ thể, nên tập trung kích cầu vào một số ngành, lĩnh vực như du
lịch, bán lẻ, vận tải, lưu trú, ăn uống… Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Hỗ trợ phát
triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tham gia sâu trong các chuỗi giá trị thông qua
chính sách ưu đãi về tài chính - ngân sách nhà nước, tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác. Phục
hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu phù hợp,
hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh. Tập
trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào
một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu; tăng cường xuất khẩu.

Đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các thị trường còn nhiều dư địa ngay sau đại dịch được kiểm
soát như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Hoa Kỳ và EU (chiếm đến 80% tổng kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam); nhất là trong bối cảnh Hiệp định EVFTAgiữa Việt Nam - EU sẽ
có hiệu lực từ 1/8/2020. Trước mắt, cần đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc - một thị trường
đang phục hồi nhanh và truyền thống của Việt Nam.

4. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới làm đứt gãy thương mại quốc
tế, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương. Khu vực kinh tế
trong nước tiếp tục là điểm sáng, là động lực cho sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu. Tuy
nhiên, hậu quả mà đại dịch mang lại cho nền kinh tế không thể khắc phục trong ngắn hạn nhất
là tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước hết, Việt Nam cần nhanh chóng kiểm
soát dịch bệnh, tránh lây lan trên diện rộng, hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tiềm năng xuất
khẩu, bên cạnh việc hỗ trợ giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng kết nối, cần tăng
cường triển khai các hoạt động phổ biến thông tin về hiệp định, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị
trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật
Bản, ASEAN, Hoa Kỳ và EU. Nhà nước cần có các chính sách quản lý thích hợp để tạo lập môi
trường kinh doanh cạnh tranh nhằm thu hút dòng vốn đầu tư cho các nhà máy đã rút khỏi vùng
dịch như LG, Apple, Foxconn…
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